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TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN BẮC BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH THUẬN 

Bản án số: 41/2020/HS-ST 
Ngày: 15-7-2020  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông T Tr c Tu  n 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1- Ông Bùi Tấn Khoa 

2- Ông Tạ Văn Việt 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lâm Hoàng Bảo Vân-Thư ký Tòa án nhân dân hu ện 

Bắc Bình                        

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình tham gia phiên tòa: 
Ông Ngu ễn T Vương- Kiểm sát viên 

Ngày 15 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân hu ện Bắc Bình xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 23/2020/TLST-HS ngày 24 

tháng 4 năm 2020 theo Qu ết định đưa vụ án ra xét xử số: 39/2020/QĐXXST-HS 

ngày 22 tháng 6 năm 2020 đối với bị cáo: Phan Văn L (tên gọi khác: Quậ ), sinh 

năm 1990 tại tỉnh Bình Thuận.  

Nơi cư tr : Khu phố LN, thị trấn LS, hu ện BB, tỉnh Bình Thuận. 

Ngh  nghiệp: Không; Trình độ văn hóa (học vấn): 4/12  

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam 

Con ông Phan Văn C (đã chết) và bà Ngu ễn Thị K, sinh năm 1958 Vợ, con: 

Chưa có 

Ti n án, ti n sự: Không 

Nhân thân cảu bị cáo: 

- Ngà  03/4/2013, bị Tòa án nhân dân hu ện Bắc Bình xử phạt 06 tháng tù v  

tội: Trộm cắp tài sản, theo Bản án số 17/2013/HSST. 

- Ngà  26/9/2013, bị Tòa án nhân dân hu ện Bắc Bình xử phạt 09 tháng tù, 

tổng hợp hình phạt 01 tháng 16 ngà  tù còn lại của Bản án số 17/2013/HSST ngà  

03/4/2013 buộc Phan Văn L phải chấp hành hình phạt 10 tháng 16 ngà  tù theo 

bản án số 64/2013/HSST, chấp hành xong hình phạt ngà  16/8/2014, đã được xóa 

án tích. 
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- Ngà  26/01/2015 bị Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, chấp hành 

xong qu ết định ngà  29/11/2016. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngà  14/11/2019 đến ngà  23/11/2019 chu ển tạm giam 

cho đến na ; có mặt tại phiên tòa. 

 - Bị hại:  

1. Cháu Lương Trung N, sinh năm 2004 (có mặt); 

Người đại diện hợp pháp (Là cha, mẹ ruột của cháu N):  

+ Anh Lương Văn D, sinh năm 1980 (vắng mặt); 

+ Chị Ngu ễn Thị T, sinh năm 1984 (có mặt); 

Cùng địa chỉ: Thôn CV, xã SB, hu ện BB, tỉnh Bình Thuận. 

2. Anh Ngu ễn Ngọc T, sinh năm 1994 (vắng mặt); 

Địa chỉ: Thôn HM, xã SB, hu ện BB, tỉnh Bình Thuận. 

- Người tham gia tố tụng khác: 

+ Người làm chứng:  

1. Anh Lương Văn D, sinh năm 1980 (vắng mặt); 

2. Anh Ngu ễn Văn T, sinh năm 1984 (vắng mặt); 

Cùng địa chỉ: Thôn CV, xã SB, hu ện BB, tỉnh Bình Thuận. 

3. Anh Ngu ễn Văn X, sinh năm 1976 (có mặt); 

4. Chị Ngu ễn Thị Thanh N, sinh năm 1996 (có mặt); 

Cùng địa chỉ: Khu phố LN, thị trấn LS, hu ện BB, tỉnh Bình Thuận. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 21 giờ 30 ph t ngà  13/11/2019, Phan Văn L đi u khiển xe mô tô 

hiệu SYM đến khu vực thôn CV, xã SB, hu ện BB thì nhìn thấ  nhà anh Lương 

Văn D có đèn thắp sáng và thấ  Lương Trung N, sinh ngày 06/3/2004 là con trai 

của anh D đang nằm trên võng phía trước nhà, đầu qua  ra đường và cầm má  tính 

bảng Ipad hiệu Apple, màu xám trên ta  sử dụng. L đi u khiển xe mô tô qua  lại, 

dừng xe trên đường quốc lộ 28B, đầu xe qua  hướng Lương Sơn, cách vị trí cháu 

N nằm khoảng 07 mét rồi đi bộ đến nơi N dang nằm dùng ta  giật má  tính bảng 

của cháu N đang sử dụng và nhanh chóng bỏ chạ  ra xe để nổ má  tấu thoát nhưng 

bị N chạ  theo dùng ta  kéo kéo L xuống xe và giằng co, ôm vật nhau dưới đất 

khiến L làm rơi má  tính bảng xuống l  đường bị nứt toàn bộ màn hình và bể 

khu ết gốc trên bên trái của má . Trong l c giằng co L bị N giữ chặt, không thể 

thoát ra được nên L dọa N “Mà  thả tao ra, tao bị nhiễm HIV nếu không thả tao ra 

tao sẽ cắn cho mà  bị nhiễm HIV, mà  sẽ chết”, nhưng N vẫn ôm giữ lấ  L và hô 

“cướp” nên L dùng ta  cào và dùng răng cắn vào ta  phải N nhằm mục đích tẩu 

thoát. L c nà  anh Lương Văn D (cha ruột của N) và chị Ngu ễn Thị T (mẹ ruột 
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của N) ở trong nhà chạ  ra cùng bắt giữ L, cùng l c nà  có anh Ngu ễn Văn T, 

sinh năm 1984 ở gần đó đi ngang nhìn thấ  nên vào hỗ trợ bắt giữ Phan Văn L. 

Sau đó, anh T cùng gia đình anh D gọi điện thoại báo Công an xã Sông Bình đưa L 

v  trụ sở Công an xã sông Bình làm việc. Công an xã sông Bình báo cho Cơ quan 

Cảnh sát đi u tra Công an hu ện Bắc Bình đến tiến hành lập biên bản bắt người 

phạm tội quả tang đối với L.  

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 60/2019/HĐĐG-TTHS ngày 21/11/2019 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, kết luận: Má  tính bảng hiệu 

Apple (Ipad A18122), màu xám, kích cỡ màn hình 10 inch, dung lượng 32GB, 

mua năm 2017 bị bể nứt màn hình và bể khu ết góc trên bên trái trị giá 3.200.000 

đồng. 

Ngoài hành vi phạm tội nêu trên, Phan Văn L còn thực hiện hành vi phạm tội 

như sau: Do không có ti n mua ma t   sử dụng, nên vào khoảng 05 giờ 00 ph t 

ngà  25/10/2019, Phan Văn L đi u khiển xe đạp của gia đình đến lò b n Bả  Hảo 

ở khu phố Lương Nam, thị trấn Lương Sơn để tìm bạn tên B (không rõ nhân thân 

lại lịch) để xin ti n mua ma t   sử dụng. L dựng xe đạp điện trước lò b n và đi vào 

tìm nhưng không có B, nên L đi ra thì không thấ  xe đạp đâu nữa nên đi v  lấ  01 

câ  dao có lưỡi bằng sắt dài khoảng 25cm, cán bằng gỗ dài khoảng 20cm giấu 

trong người rồi đi bộ đến khu vực xung quanh đó, mục đích tìm kiếm xe đạp điện 

nêu trên, nếu phát hiện ai lấ  xe đạp điện sẽ dùng dao trên chém người đó. Khi vừa 

ra đến đường Quốc lộ 1A thì L gặp một người bạn tên H (không rõ nhân thân, lai 

lịch) ở xã SL, hu ện BB đang đi u khiển xe mô tô đi tới. L kể cho Hiếu nghe sự 

việc bị mất trộm xe đạp điện và nhờ H chở đến khu vực mất xe đạp điện để tìm lại 

xe thì H đồng ý. 

Trước đó, Ngu ễn Ngọc T, sinh năm 1994, ở thôn HM, xã SB, hu ện BB đến 

nhà anh Ngu ễn Văn X thuộc khu phố LN, thị trấn LS để lái xe bên cho anh X thì 

phát hiện bình ắc qu  của xe bên bị mất nên X và T đi xung quanh tìm kiếm. X và 

T nhìn thấ   01 chiếc xe đạp điện để cách nhà X khoảng 10 mét (trước lò b n Bả  

Hảo). Do nghi ngờ xe đạp điện nà  là của đối tượng trộm cắp bình ắc qu  xe bên 

nên X dẫn xe đạp điện v  để trong sân nhà X. 

Khi Hiếu chở L đi ngang qua nhà anh X thì L nhìn thấ  xe đạp điện của mình 

trong sân nhà anh X nên bảo Hiếu đừng xe lại và xuống xe, Hiếu đi u khiển xe mô 

tô đi, còn L đi vào trong sân nhà anh X thì gặp T. L hỏi “Tại sao xe đạp của tao 

mà  dắt v  nhà để?”. T trả lời “không biết” thì L r t dao trong người ra chém T 

một cái tr ng vào ta  phải của T gâ  thương tích. T chạ  vào nhà X đóng của lại. L 

dắt xe đạp ra đi u khiển v  nhà. Khi đi ngang qua quán cà phê Nhật Dạ thuộc khu 

phố LN, thị trấn LS, L vứt dao vừa chém T tại đâ  rồi đi u khiển xe đạp điện chạ  

v  nhà. 

Tại Bản kết luận giám định thương tích số 420/2019/TgT ngà  01/11/2019 

của Trung tâm giám định pháp   tỉnh Bình Thuận kết luận thương tích của anh 

Ngu ễn Ngọc T là do vật sắc gâ  ra với tỷ lệ 01%. 
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Về tang, vật chứng của vụ án:  

- Đối với má  tính bảng hiệu Apple (Ipad A18122), màu xám. Sau khi định 

giá, Cơ quan đi u trả đã xử lý giao trả lại cho Lương Trung N là chủ sở hữu. 

- Đối với xe mô tô, hiệu SYM, màu đỏ đen, số má  VMVBJAD002998, số 

khung RLGMD11MDGD002998, được đăng ký biển số 86B2-341.89 xác định chủ 

sở hữu là anh Lương Văn H, sinh năm 1973, ở thôn BP, xã SB, hu ện BB. Qua xác 

minh xe mô tô nà  Lương Văn H bị mất ngà  03/12/2018, sau khi bị mất anh H đã 

trình báo Công an xã SB. Cơ quan Cảnh sát đi u tra Công an hu ện BB đã ra qu ết 

định trưng cầu định giá tài sản đối với xe mô tô nà  nhưng cho đến na  chưa có kết 

quả nên Cơ quan đi u tra sẽ tiếp tục tạm giữ cùng với 01 câ  kéo có ta  cầm dài 

8,5cm ốp nhựa màu đen, phần mũi dài 14,5cm; 01 câ  dao thái lan cán nhựa màu 

trắng dài 10,5cm, lưỡi nhọn bắng Inox dài 15cm; 02 cuộn lõi đồng màu đỏ hồng; 

01 bình sơn phun để phục vụ công tác xác minh, xử lý tin báo vụ trộm cắp tài sản 

nà  theo qu  định. 

- Đối với biển số xe 86B3-508.61, qua xác minh, biển số xe nà  đã từng được 

đăng ký cho xe mô tô, có nhãn hiệu Honda, loại Blade, màu sơn đỏ đen, số má  

JA36E049879, số khung RLHJA3632GY002929 vào ngà  16/02/2017, người 

đứng tên với xe có biển số trên là Ngu ễn Thị Tường Tr, sinh năm 1989, ở khu 

phố 1, thị trấn ML, hu ện HTB, tỉnh Bình Thuận nhưng người nà  không có mặt 

tại địa phương, đi đâu làm gì không rõ nên Cơ quan đi u tra sẽ tiếp tục tạm giữ 

biển số nà  để xác minh, làm rõ xử lý sau. 

- Đối với 01 câ  dao có lưỡi bằng sắt dài khoảng 25cm, cán bằng gỗ dài 

khoảng 20cm, Cơ quan Cảnh sát đi u tra đã tiến hành tru  tìm theo lời khai của L 

nhưng không có kết quả nên không thu giữ được. 

Về phần dân sự: Bị hại Lương Trung N đã nhận lại tài sản và không  êu cầu 

L bồi thường màn hình bị bể và bị hại Ngu ễn Ngọc T không  êu cầu bồi thường. 

Tại bản Cáo trạng số 23/CT-VKS.HBB ngày 23/4/2020, Viện kiểm sát nhân 

dân hu ện Bắc Bình đã tru  tố Phan Văn L v  tội “Cướp giật tài sản” theo điểm đ, 

g khoản 2 Đi u 171 và tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a, i khoản 1 đi u 134 

Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Tại phiên tòa,  

* Kiểm sát viên giữ qu  n công tố tại phiên tòa vẫn giữ N quan điểm tru  tố 

đối với bị cáo và đ  nghị:  

- Áp dụng điểm đ, g khoản 2 Đi u 171; điểm a, i khoản 1 Đi u 134; điểm s 

khoản 1 Đi u 51; Đi u 38; khoản 1 Đi u 55 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được 

sửa đổi, bổ sung năm 2017). Đ  nghị xử phạt: Bị cáo Phan Văn L từ 03 (ba) năm 

06 (sáu) tháng tù đến 04 (bốn) năm tù v  tội “Cướp giật tài sản” và từ 06 (sáu) 

tháng đến 09 (chín) tháng tù v  tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt 

chung của hai tội từ 04 (bốn) năm đến 04 (bốn) năm 09 tháng tù. 
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* Bị cáo thống nhất với lời luận tội của Vị đại diện Viện kiểm sát, bị cáo rất 

ăn năn hối cải v  hành vi phạm tội của mình và mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. 

*Bị hại Lương Trung N và người đại diện hợp pháp là chị Ngu ễn Thị T có ý 

kiến: Bảo lưu ý kiến như đã trình bà  tại giai đoạn đi u tra, không trình bà  gì 

thêm và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. V  hành vi, qu ết định của Cơ quan đi u tra Công an hu ện Bắc Bình, 

Đi u tra viên, Viện kiểm sát nhân dân hu ện Bắc Bình, Kiểm sát viên trong quá 

trình đi u tra, tru  tố đã thực hiện đ ng thẩm qu  n, trình tự, thủ tục theo qu  định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình đi u tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý 

kiến hoặc khiếu nại v  hành vi, qu ết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, qu ết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đ u hợp pháp. 

[2]-Bị hại là anh Ngu ễn Ngọc T, người đại diện hợp pháp của bị hại Lương 

Trung N-ông Lương Văn D và những người làm chứng Lương Văn D, Ngu ễn 

Văn T đã được Tòa án triệu tập nhưng vắng mặt tại phiên tòa, xét thấ  họ đã có 

đầ  đủ lời khai tại cơ quan đi u tra và các chứng cứ của vụ án đã rõ ràng. Do vậ , 

Hội đồng xét xử qu ết định xét xử vụ án vắng mặt những người trên là phù hợp với 

qu  định tại khoản 1 Đi u 292; Đi u 293 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

[3]-V  hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa hôm na , bị cáo thừa nhận 

hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng của Viện kiểm sát tru  tố. Lời nhận tội 

của bị cáo phù hợp các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ, đủ cơ sở để kết luận, bị 

cáo Phan Văn L có đầ  đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đã thực hiện các hành vi 

phạm tội như sau:  

Vào khoảng 21 giờ 30 ph t ngà  13/11/2019, tại thôn Cầu Vượt Xã Sông 

Bình, hu ện Bắc Bình, Phan Văn L có hành vi nhanh chóng chiếm đoạt 01 máy 

tính bảng hiệu Apple, màu xám trị giá 3.200.000 đồng của Lương Trung N, sinh 

ngà  06/3/2004 (là người dưới 16 tuổi) nhưng bị N giữ lại, L đã dùng răng cắn vào 

ta  phải của N nhằm mục đích tẩu thoát thì bị bắt quả tang. Hành vi của bị cáo đã 

đủ  ếu tố cấu thành tội “Cướp giật tài sản” theo điểm đ, g khoản 2 Đi u 171 Bộ 

luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

Ngoài ra, vào khoảng 05 giờ, ngà  25/10/2019, tại khu phố Lương Nam, thị 

trấn Lương sơn, hu ện Bắc Bình, mặc dù chưa xác định được ai là người dắt xe 

đạp điện của mình vô sân nhà anh Ngu ễn Văn X nhưng Phan Văn L đã manh 

động dùng dao chém vào ta  phải của Ngu ễn Ngọc T gâ  thương tích với tỷ lệ 

01%. Hành vi của bị cáo đã đủ  ếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” theo 
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điểm a, i khoản 1 đi u 134 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 

2017). 

Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân hu ện Bắc Bình tru  tố bị cáo 

theo các tội danh và đi u khoản trên là đ ng người, đ ng tội, đ ng pháp luật.  

 [4]. Xét v  tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, xét tình tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử thấ  rằng: 

Bị cáo là thanh niên khỏe mạnh, có khả năng lao động nhưng vì nghiện ma t  , 

lười biếng, muốn nhanh có ti n tiêu xài mà bị cáo bất chấp pháp luật thực hiện tội 

phạm. Đối với hành vi gâ  thương tích, bị cáo không có mâu thuẫn gì với bị hại 

nhưng gâ  thương tích cho bị hại bằng hung khí ngu  hiểm. Các hành vi phạm tội 

của bị cáo là hết sức manh động, thể hiện tính côn đồ, xem thường pháp luật, xâm 

phạm đến sức khỏe và tài sản là những khách thể được pháp luật bảo vệ, gâ  mất 

an ninh, trật tự tại địa phương và gâ  hoang mang lo lắng cho xã hội. Bị cáo có 

nhân thân xấu, nhi u lần vi phạm pháp luật hình sự, sau khi chấp hành án xong, bị 

cáo không tu dưỡng bản thân mà lại tiếp tục phạm tội. Do đó, cần thiết phải áp 

dụng một hình phạt nghiêm khắc, cách l  bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời 

gian đủ để cải tạo, giáo dục bị cáo thành công dân tốt, có ý thức tuân theo pháp 

luật.  

[5]. V  tổng hợp hình phạt: Do bị cáo phạm hai tội nên cần tổng hợp hình 

phạt theo qu  định tại điểm a khoản 1 Đi u 55 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa 

đổi, bổ sung năm 2017). 

 [6]. V  án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qu  định tại 

khoản 2 Đi u 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Đi u 23 của Nghị 

qu ết số: 326/2016/UBTVQH14 ngà  30/12/2016 của Ủ  ban thường vụ Quốc 

hội. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng các điểm đ, g khoản 2 Đi u 171; các điểm a, i khoản 1 Đi u 134; 

điểm s khoản 1 Đi u 51; Đi u 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ 

sung năm 2017); điểm a khoản 1 Đi u 23 của Nghị qu ết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngà  30/12/2016 của Ủ  ban Thường vụ Quốc hội. 

1. Tu ên bố: Bị cáo Phan Văn L phạm tội “Cướp giật tài sản” và tội “Cố ý 

gây thương tích”.  

2. Xử phạt: Bị cáo Phan Văn L 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù v  tội “Cướp 

giật tài sản” và 06 (sáu) tháng tù. 

Áp dụng điểm a khoản 1 Đi u 55 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa 

đổi đổi, bổ sung năm 2017). Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Phan Văn L phải 

chấp hành hình phạt chung cho hai tội là 04 (bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngà  

14 tháng 11 năm 2019 
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3. V  án phí: Bị cáo Phan Văn L phải chịu 200.000đ
 
(hai trăm nghìn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm. 

4. V  qu  n kháng cáo: Bị cáo, bị hại Lương Trung N, bà Ngu ễn Thị T được 

qu  n kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngà , kể từ ngà  tu ên án sơ thẩm 

(15/7/2020). Bị hại Ngu ễn Ngọc T, ông Lương Văn D vắng mặt tại phiên tòa 

được qu  n kháng cáo bản án trong hạn 15 ngà  kể từ ngà  nhận được bản án hoặc 

bản án được niêm  ết theo qu  định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- VKSND tỉnh B.Thuận; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND hu ện B.Bình; 

- Công an hu ện B.Bình; 

- THADS hu ện B.Bình; 

- Bị cáo, bị hại; 

- Lưu HS, VP. 

 
  Thanh Trúc Tuyền 

 

 


